
PHƯỜNG LÊ
ĐẠI HÀNH

PHƯỜNG BẮC
AN PHỤ

XÃ KẺ SẶT

PHƯỜNG TỨ MINH

PHƯỜNG HẢI
DƯƠNG

PHƯỜNG NAM ĐỒNG

PHƯỜNG TÂN
HƯNG

XÃ BÌNH GIANG

XÃ HỒNG CHÂU

XÃ VĨNH LẠI

PHƯỜNG
KINH MÔN

XÃ VIỆT KHÊ

PHƯỜNG
NGUYỄN ĐẠI NĂNG

PHƯỜNG
LÊ ÍCH MỘC

PHƯỜNG
HỒNG AN

PHƯỜNG
AN PHONG

PHƯỜNG AN DƯƠNG

PHƯỜNG
THIÊN HƯƠNG

PHƯỜNG
LƯU KIẾM

PHƯỜNG
BẠCH ĐẰNG

PHƯỜNG
NAM TRIỆU

PHƯỜNG
HÒA BÌNH

PHƯỜNG
THỦY NGUYÊN

PHƯỜNG
HỒNG BÀNG

PHƯỜNG
NGÔ QUYỀN

PHƯỜNG
GIA VIÊN

PHƯỜNG
LÊ CHÂN

PHƯỜNG
HƯNG ĐẠO

PHƯỜNG
PHÙ LIỄN

PHƯỜNG
ĐÔNG HẢI

PHƯỜNG
HẢI AN

PHƯỜNG
KIẾN AN

PHƯỜNG
AN BIÊN

PHƯỜNG
AN HẢI

PHƯỜNG NAM
ĐỒ SƠN

PHƯỜNG ĐỒ SƠN

PHƯỜNG DƯƠNG KINH

ĐẢO CÁT BÀ

ĐT KINH MÔN

ĐT CÁT HẢI

ĐT CÁT BÀ

ĐT VĨNH BẢO

ĐT THANH QUANG

ĐT GIA LỘC

ĐT THANH MIỆN

ĐT PHÚ THÁI

ĐT NÚI ĐỐI

XÃ NINH GIANG

KHU VỰC DỰ TRỮ NGHIÊN CỨU LẤN BIỂN
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Vùng dự trữ phát
triển mở rộng

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l

l
llllll

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l l l l l l l l l l l l
l

l

l

Quần đảo Long Châu

Đảo Bạch Long Vỹ

107.43'

28.8' 28.8'

107.43' 107.44'

XÃ VIỆT KHÊ

PHƯỜNG
LÊ ÍCH MỘC

PHƯỜNG
THIÊN HƯƠNG

PHƯỜNG
LƯU KIẾM

PHƯỜNG
BẠCH ĐẰNG

PHƯỜNG
NAM TRIỆU

PHƯỜNG
HÒA BÌNH

PHƯỜNG
THỦY NGUYÊN
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QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2050, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2075
0M 2000 10000M
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1+438

Chùa Cổ Tân

H: 14+280

H: 14+500

H: 15+000

H: 15+500

H: 16+000

H: 16+500

H: 17+000

H: 17+500

H: 
18+

000

H: 
18+

500

H: 
19+

000

H: 
19+

500

H: 
20+

000

H: 
20+

500

H: 21+000

H: 21+500

H: 22+000

H: 22+500

H: 23+000

H: 23+500

H: 24+000

H: 24+500

H: 25+000

H: 25+500

H: 26+000
H: 26+500

H: 27+000

H: 27+500

H: 28+000

H: 29+500

H: 30+000

H: 30+500

H: 31+000

H: 31+500

H: 32+000

H: 32+500

H: 28+500

H: 29+000

651D

396D

359

354

354

352

651D

396

395

396D

359

354

354

352

392

651D

396

395

396D

359

354

354

352

392

CT.39

CT.39

CT.39

CT.04

CT.04

CT.04

CT.06

CT.09

CT.09

CT.08

CT.08

CT.39

CT.39

CT.39

CT.39

CT.04

CT.04

CT.04

CT.06

CT.09

CT.09

CT.08

CT.08

CT.39

CT.39

CT.39

CT.04

CT.04

CT.06

CT.09

CT.09

CT.08

CT.39

CT.39

CT.04

CT.08

ĐI HÀ NỘI

ĐI HÀ NỘI

ĐI BẮC NINH

ĐI HẠ LONG

ĐI HẠ LONG

ĐI HƯNG YÊN

ĐI HẠ LONG

ĐI QUẢNG NINH
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PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG

PHƯỜNG CHU VĂN AN

PHƯỜNG CHÍ LINH

XÃ HỢP TIẾN

XÃ TRẦN PHÚ

XÃ AN PHÚ
XÃ NAM AN PHỤ

XÃ NAM SÁCH

XÃ THÁI TÂN

XÃ TUỆ TĨNH

XÃ CẨM GIANG

XÃ CẨM GIÀNG

XÃ MAO ĐIỀN
PHƯỜNG VIỆT HÒA

PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ

PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG
PHƯỜNG ÁI QUỐC

PHƯỜNG THẠCH KHÔI

XÃ YẾT KIÊU

XÃ ĐƯỜNG AN

XÃ GIA LỘC

XÃ ĐẠI SƠN

XÃ GIA PHÚCXÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

XÃ THƯỢNG HỒNG

XÃ HẢI HƯNG

XÃ BẮC THANH MIỆN

XÃ THANH MIỆN

XÃ TRƯỜNG TÂN

XÃ NAM THANH MIỆN

XÃ TÂN AN

XÃ KHÚC THỪA DỤ

XÃ TỨ KỲ

XÃ TÂN KỲ

XÃ NGUYÊN GIÁP

XÃ VĨNH THỊNH

XÃ VĨNH HÒA

XÃ VĨNH BẢO

XÃ VĨNH HẢI

XÃ VĨNH THUẬN

XÃ LẠC PHƯỢNG

XÃ CHÍ MINH

XÃ HÀ ĐÔNG

XÃ HÀ TÂY

XÃ THANH HÀ

XÃ HÀ NAM

XÃ HÀ BẮC

XÃ LAI KHÊ

PHƯỜNG NHỊ CHIỂU

PHƯỜNG PHẠM SƯ MẠNH

PHƯỜNG TRẦN LIỄU

XÃ PHÚ THÁI

XÃ AN THÀNH

XÃ KIM THÀNH

XÃ AN TRƯỜNG

XÃ KIẾN THỤY

XÃ AN LÃO

XÃ AN QUANG

XÃ QUYẾT THẮNG XÃ AN KHÁNH

XÃ TIÊN LÃNG XÃ AN HƯNG

XÃ TÂN MINH

XÃ TIÊN MINH

XÃ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

XÃ VĨNH AM

XÃ CHẤN HƯNG

XÃ HÙNG THẮNG

XÃ KIẾN HƯNG

XÃ NGHI DƯƠNG

XÃ KIẾN HẢI

XÃ KIẾN MINH

ĐT THỦY NGUYÊN

ĐT TT PHÍA ĐÔNG

ĐT TIÊN LÃNG

ĐT AN LÃO

ĐT NAM SÁCH

ĐT THANH HÀ

ĐT TỨ KỲ

ĐT NINH GIANG

ĐT CẨM GIANG

ĐT TT PHÍA TÂY

ĐT HƯNG ĐẠO

ĐT KẺ SẶT

ĐT TRƯỜNG SƠN

ĐT ĐOÀN TÙNG

ĐT CHÍ LINH

ĐT THỦY NGUYÊN

khu xö lý chÊt th¶i r¾n 

TXL n­íc th¶i sinh ho¹t

NGhÜa trang 

tr¹m trung chuyÓn chÊt th¶i r¾n 

tuyÕn cèng BAO; CèNG Tù CH¶Y

tuyÕn èng ¸p lùc

r

>

HIỆN TRẠNG
KÝ HIỆU

QUY HOẠCH

tr¹m b¬m n­íc th¶i

D800 - L641m

kv xö lý n­íc th¶i ph©n t¸n

kÝch th­íc cèng(mm)-chiÒu dµi (m)-§é DèC

R

ĐỢT ĐẦU     -     DÀI HẠN

r

>

D800 - L641m

R

kv xö lý n­íc th¶i Côc bé THEO D.A RI£NG

-0,2% -0,2%

GHI CHÚ:
- CÔNG SUẤT, VỊ TRÍ CÁC CÔNG TRÌNH NGUỒN, HƯỚNG TUYẾN VÀ KÍCH CỠ ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH XÁC SẼ ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA
THEO CÁC TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN. TUYẾN CỐNG BAO THEO DỰ ÁN THU GOM NƯỚC THẢI SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN
NGẮN HẠN KHI TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI RIÊNG CHƯA TRIỂN KHAI. VỀ DÀI HẠN SỬ DỤNG TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC
THẢI RIÊNG, TUYẾN CỐNG BAO SẼ ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG VÀ KHỚP NỐI VỚI HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC THẢI RIÊNG QUY
HOẠCH MỚI)
- QUY HOẠCH KỲ NÀY XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HƯỚNG TUYẾN THOÁT NƯỚC CHÍNH VÀ CÁC CÔNG
TRÌNH ĐẦU MỐI, CHI TIẾT HỆ THỐNG SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC HÓA TRONG CÁC QUY HOẠCH CẤP DƯỚI , ĐỒ
ÁN CHUYÊN NGÀNH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.
- GIAI ĐOẠN NGẮN HẠN (KHI CHƯA XÂY DỰNG TRẠM XỬ LÝ CẤP ĐÔ THỊ) CÓ THỂ XÂY DỰNG
CÁC TRẠM PHÂN TÁN TẠI CÁC KHU VỰC CÂY XANH. VỀ DÀI HẠN KHI TRẠM XỬ LÝ CẤP ĐÔ THỊ XÂY DỰNG
HOÀN THIỆN THÌ CÁC TRẠM PHÂN TÁN CHUYỂN ĐỔI CHỨC NĂNG THÀNH TRẠM TĂNG ÁP ĐƯA NƯỚC THẢI
VỀ TRẠM TẬP TRUNG, QUỸ ĐẤT HOÀN TRẢ VỀ ĐÚNG CHỨC NĂNG CÂY XANH THEO QUY HOẠCH PHÂN
KHU.
- HỆ THỐNG HẠ TẦNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC KHU VỰC KHU - CỤM CÔNG
NGHIỆP SẼ ĐƯỢC CHÍNH XÁC HÓA TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP.
- ®èi víi c¸c khu vùc xö lý n­íc th¶i ph©n t¸n  khuyÕn khÝch thu gom xö lý n­íc
th¶i ph©n t¸n theo c¸c côm d©n c­
- HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC KHU VỰC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ SẼ ĐƯỢC CỤ
THỂ HÓA TRONG CÁC QH KHU ĐẶC THÙ, QH CÁC KHU-CỤM CÔNG NGHIỆP, DỰ ÁN RIÊNG VÀ GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
ĐẦU TƯ.

B

(DỰ ÁN)

txl vÜnh niÖm
ht: 36.000m3,
ĐĐ 72.000m3
Dh: 100.000m3

txl an d­¬ng 1
Dd: 40.000m3
Dh: 70.000m3

txl qu¸n tr÷
Dd: 25.000m3
Dh: 45.000m3

txl ĐA PHÚC
Dd: 15.000m3
Dh: 30.000m3

txl trµng c¸t
ĐĐ:15.000m3

txl hå ®«ng
ĐĐ 35.000m3
Dh: 70.000m3

R

kxlctr ®×nh vò
ht: 29ha

nt ninh h¶i

txl c¸t h¶i
DK: 1.700m3

txl ®«ng nam
ĐĐ: 15.000m3
DH: 30.000m3

txl ®«ng nam 2
ĐĐ: 15.000m3
DH: 35.000m3

txl tt nói ®èi
ĐĐ: 15.000m3
DH: 30.000m3

txl an d­¬ng 2
Dd: 10.000m3
Dh: 30.000m3

txl b¾c S.CÊm
ht: 21.500 m3
Dh: 30.000m3

txl b¾c S.CÊm 2
ĐĐ: 20.000m3

txl b¾c S.CÊm 3
ĐĐ: 15.000m3
dh: 30.000m3

txl VSIP
ht: 15.000 m3
Dh: 21.000m3

CB CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

ntnd phï long
S: 5ha

R

kxl ctr ¸NG
CHµ chµ
DK: 10ha

txl tt c¸t bµ
ht: 800m3
dh: 2.000m3

txl Tïng dinh
ht: 1.500m3
dh: 3.000m3

CB

CB

CB

CB CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

nt ĐỒNG RỪNG
S: 30ha

NT Phi LiÖt
ht: 11,15ha
DK: 30-60ha

NT S¬n thñy VÜnh h»ng
ht: 12,83ha; dk 19,1ha

R

kxl gia minh
ht: 39ha

R

kxl minh t©n
ht: 16ha
dh: 56ha txl TT Minh ®øc

ĐĐ: 5.000m3txl TT quẢNG THANH
ĐĐ: 3.000m3

txl TT LƯU KIẾM
ĐĐ: 3.000m3
DH: 5.000M3/NGĐ

R

kxl CTR KINH M¤N
DK: 10-22,63ha

R

CBCB

CB

CB

CB

CBCBCB

CB

CB

CB

kxl trÊn d­¬ng
DK: 40ha

R

kxl hång an
(ctr vµ ctr xd)
DK: 46ha

txl nt khu TMDV LOGISTICS KIÕN H¶I
Q(2035): 2.000 m3/ng®
Q(2050): 3.000 m3/ng®

txl TMDV
LOGISTICS KIÕN H¶I
ĐĐ: 2.000m3
dh: 3.000m3

CB

CB

CB

CB

txl HïNG TH¾NG
Dd: 15.000m3
Dh: 45.000m3

txl ntsh VÜNH AM
®®: 5.000 m3/ng®
dh: 15.000 m3/ng®

txl NTSH an h­ng
®®: 5.000 m3/ng®
dh: 7.000 m3/ng®

CB

CB

CB

CB

txl ntsh VÜNH B¶O
®®: 3.000 m3/ng®
dh: 10.000 m3/ng®

txl an L·O -
TR¦êNG S¥N
Dd: 5.000m3
Dh: 15.000m3

TXL KIM THÀNH
DD: 2.000M3
DH: 5.000M3

TXL phó th¸i 2
§§: 2.000M3
DH: 5.000M3

TXL phó th¸i 1
§§: 2.000M3
DH: 5.000M3

TXL nam an phỤ
§§: 5.000M3
DH: 10.000M3

TXL BẮC an phỤ
§§: 5.000M3
DH: 10.000M3

TXL KINH M¤N
§§: 10.000M3
DH: 30.000M3

TXL NHÞ CHIÓU
§§: 5.000M3
DH: 15.000M3

CB

CB

CB

CB

CB
CB CB CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB

CB
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CB
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NT CẦU TRANG
LÂM VIÊN ht: 20

nt KIM THÀNH
S: 30ha

R

nt B¾C AN
S: 100ha

TXL CHU V¡N AN
§§: 10.000M3
DH: 30.000M3

TXL CHÝ LINH
§§: 10.000M3
DH: 15.000M3

TXL TRÇN NH¢N T¤NG
§§: 10.000M3
DH: 25.000M3

TXL TRÇN H¦NG §¹O
§§: 5.000M3
DH: 15.000M3

kxl CTR CHÝ LINH
DK: 10ha

R

TXL thµnh ®«ng
§§: 10.000M3
DH: 30.000M3

TXL ngäc ch©u-sh1
ht: 13.340M3
DH: 16.000M3

TXL wb-sh4
ht: 12.000M3
DH: 30.000M3

TXL th¹ch kh«i-sh3
§§: 10.000M3
DH: 20.000M3 TXL t©n h­ng-sh2

§§: 10.000M3
DH: 20.000M3

TXL ¸i quèc-sh6
§§: 10.000M3
DH: 20.000M3

TXLSH 2-1

TXLSH 6-1

TXL nam ®ång-sh6
§§: 10.000M3
DH: 20.000M3

CB

CB

TXL th¸i t©n
§§: 10.000M3
DH: 20.000M3

TXL thanh quang
§§: 2.000M3

TXL th­îng hång
§§: 10.000M3
DH: 20.000M3

TXL kÎ sÆt
§§: 3.000M3

TXL cÈm giµng
§§: 3.000M3

TXL t©n an
§§: 5.000M3
DH: 10.000M3

TXL tø kú
§§: 5.000M3
DH: 10.000M3

TXL ninh giang
§§: 5.000M3
DH: 10.000M3

TXL thanh hµ
§§: 5.000M3
DH: 10.000M3

TXL gia phóc
§§: 10.000M3
DH: 20.000M3

TXL gia léc
§§: 10.000M3
DH: 30.000M3

TXL yÕt kiªu
§§: 10.000M3
DH: 20.000M3

txl C¸T Bµ 2
DH: 2.000m3

txl B¹CH LONG VÜ

R

NT BLV

kxl BLV

w w

w

w

w

w

CB

CB

R

NM XLCT NGUY HẠI
NAM CẦU KIỀN

R

NM XLCT NGUY HẠI
QUANG TRUNG -
X.AN QUANG

R

kxl THƯỢNG HỒNG
DK: 11ha

R
kxl CẤP TIẾN
DK: 30Ha

nt TIÊN LÃNG
S: 20ha

R
kxl HỒNG CHÂU
DK: 30Ha

R

kxl LAI KH£
ht: 50ha

SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG TOÀN ĐÔ THỊ
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w

w

w

w

w

w

w

w
w

w
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